ĐỀ 1
I.  ĐỌC HIỂU: Đọc đoạn trích sau:
   (1) Tư duy phản biện (Critical thinking) là khả năng suy nghĩ rõ ràng và có lập luận đúng đắn về niềm tin bạn tin vào những gì bạn đang làm. Nó bao gồm khả năng vận dụng suy nghĩ độc lập (independent thinking) và suy nghĩ phản chiếu (reflective thinking).Tư duy phản biện không phải chỉ là tích lũy thông tin.Người có trí nhớ tốt và biết nhiều thứ về cơ bản không hẳn là sẽ có tư duy phản biện tốt. Người có tư duy phản biện có thể suy luận ra những hệ quả từ những gì họ biết và biết cách sử dụng thông tin để giải quyết vấn đề, đồng thời tìm kiếm những nguồn thông tin liên quan để tăng hiểu biết của mình về vấn đề đó (…)
   (2) Không nên nhầm lẫn tư duy phản biện với việc thích tranh cãi hay chỉ trích người khác. Mặc dù các kỹ năng tư duy phản biện có thể được sử dụng để vạch trần những thiếu sót và cách lập luận sai lầm, nhưng tư duy phản biện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp để đưa ra các cách lập luận đúng đắn và có tính xây dựng. Tư duy phản biện giúp chúng ta thu nạp kiến thức, tăng mức độ thấu hiểu lý thuyết đã biết, củng cố các lập luận, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và giải quyết vấn đề.
    (3) Một vài người tin rằng tư duy phản biện cản trợ khả năng sáng tạo bởi vì trong khi tư duy phản biện đòi hỏi phải tuân thủ những quy tắc logic và lập luận nhất định thì khả năng sáng tạo có lẽ cần đến nhiều hơn việc “phá luật”. Đây là quan điểm sai lầm. Tư duy phản biện khá hòa hợp với cách suy nghĩ “ngoài chiếc hộp”, thử thách các nhận thức chung và theo đuổi những hướng đi ít người biết. Tư duy phản biện là một phần cơ bản của sáng tạo bởi vì chúng ta cần tư duy phản biện để đánh giá và cải thiện các ý tưởng sáng tạo.
Câu 1. Tác giả định nghĩa như thế nào về tư duy phản biện ?
Câu 2. Thao tác lập luận nào được sử dụng  trong đoạn (3) của văn bản ?
Câu 3.Theo anh/chị, người thích tranh cãi hay chỉ trích người khác là người như thế nào?
Câu 4. Cho biết nhận xét của anh /chị về ý kiến của tác giả: “Tư duy phản biện là một phần cơ bản của sáng tạo bởi vì chúng ta cần tư duy phản biện để đánh giá và cải thiện các ý tượng sáng tạo”.
II. LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 từ) trả lời câu hỏi: Làm thế nào để rèn luyện tư duy phản biện ở mỗi người.		
					ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU Đọc đoạn trích sau:
    (1) Không nhất thiết phải là một chính trị gia, một doanh nhân thành đạt hay một bậc rộng hiểu sau thì mới có thể góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà bất kỳ ai cũng có thể làm được điều đó. 
    (2)Nếu bạn làm được những việc như nở một nụ cười khi tình cờ gặp người quưn trên đường phố, giúp đỡ một người nào đó khi họ đang mang vác vật nặng, sẵn sàng nhường ghế cho một cụ già ngồi trên xe buýt… có lẽ cũng không có ai để ý hay nhớ đến bạn, nhưng nếu không làm được thì bạn đã tự đánh mất giá trị của bản thiaan mình.
    (3)Hãy làm việc tốt vì bản chất của chúng ta là nhưu thế.Hãy làm việc tốt vì nó không những giúp ích cho người khác mà còn mang lại cho bạn cảm giác thực sự thoải mái và mãn nguyện. Hãy làm việc tốt vì chính những điều đó sẽ là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi tìm ý nghĩa cuộc sống cũng như những giá trị của bản thân bạn. bạn là người duy nhất cần được biết điều đó. Cuộc sống này là của bạn, vì vậy dù bất cứ giá nào đi chăng  nữa thì bạn cũng nên sống hết lòng với nó, không phải vì bất kỳ ai mà vì chính bạn.
Câu 1. Đoạn trích được viết theo phong các ngôn ngữ nào?
Câu 2.Theo tác giả, mỗi người tự đánh mất giá trị của bản thân mình khi không làm được những điều gì?
Câu 3.Phép điệp cấu trúc được sử dụng trong đoạn (3) có tác dụng như thế nào?
Câu 4.Cho biết điều tâm đắc nhất anh/chị rút ra từ nội dung đoạn trích.
II.LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết 01 đoạn văn(khoảng 200 chữ) bày tỏ thái độ của mình trước tình trạng lòng tốt bị lợi dụng trong xã hội.
						ĐỀ 3
I.ĐỌC HIỂU Đọc đoạn trích sau:
	Renald Moore, 42 tuổi có qua khứ đen tối với việc tàng trữ ma túy từ năm 14 tuổi, bắn chết một người đàn ộng khi phi vụ buôn bán ma túy không thành năm 18 tuổi và dành hết thời gian tuổi trẻ trong ngục tù.
	20 năm thi hành án, Moore tìm cách đối diện với "con quỷ" trong người mình, không ngừng cầu Chúa giúp anh làm lại cuộc đời.
	Moore lấy bằng giáo dục đại cương ở trong tù từ năm 2000. Anh ra tù năm 2013 nhưng bất đồng với bố dượng nên đã sớm trở thành kẻ vô gia cư, từng sống vạ vật ở gầm cầu, không thể tìm được việc. Mẹ chính là người khích lệ anh vào trường đại học ở tuổi 39. Tại Đại học Texas Southern, Moore từng bước làm quenvoiws công nghệ, tìm được đam mê trong diễn xuất và tích cực học tập .
	Cuối năm nay, Moore trở thành thủ khoa, tốt nghiệp với số điểm trung bình 3,9.
Câu 1.Quá khứ đen tối của Renald Moore được nhắc đến trong đoạn trích là gì?
Câu 2.Những thành tích học tập của Renald Moore được nhắc tới trong đoạn trích có tác dụng gì?
Câu 3.Anh/chị hiểu thế nào về việc Moore tìm cách đối diện với "con quỷ" trong người mình suốt 20 năm thi hành án?
Câu 4.Theo anh/chị, tác giả gửi gấm thông điệp gì qua đoạn trích?
II. LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn(khoảng 200 chữ) bàn về nhữnggiải pháp nhằm giúp người thực sự muốn hoàn lương có thể làm lại cuộc đời.  
						Đề 4
I.ĐỌC HIỂU Đọc đoạn trích sau:
	Nghiên cứu cho thấy, người dân bắc Mỹ cực kỳ quan tâm đến hạnh phúc cá nhân, và họ nghĩ về nó ít nhất mỗi ngày một lần.Việc liên tục đeo đuổi hạnh phúc như thế có thể dẫn đến kết quả xấu không như mong đợi.
	Các nhà tâm lý học đã đặt ra thuật ngữ "Mặt tối của Hạnh phúc", là khi mọt ý nghĩ hạnh phúc mơ hồ khiến con người lờ đi những khía cạnh ý nghĩa khác của cuộc sống.
	Khi bạn nghĩ những thứ được xem là thành công(ví dụ trở nên giàu có hơn) sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn; bạn ngừng đánh giá cao những thứ bạn đang có. Luôn tìm kiếm những thứ xa vời để được hạnh phúc sẽ khiến bạn cảm thấy không hài lòng.
	Điều nghịch lý của hạnh phúc là, khi bạn cố gắng làm mọi thứ chỉ để mong được hạnh phúc, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thứ tương xứng với những gì bạn làm và đánh giá cao những gì bạn có. Khi bạn biến "hạnh phúc" thành một mục tiêu, bạn sẽ bắt đầu hoạch định và suy đoán về những giẽ làm cho bạn hành phúc. Suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến cho chúng ta lo lắng và cảm tháy thất vọng
Câu 1.Trong đoạn trích, tác giả đã định nghĩa hạnh phúc như thế nào?
Câu 2.Theo tác giả, điều nghịch lý của hạnh phúc là gì?
Câu 3. Theo anh/chị, tại sao việc đánh giá cao những gì mình có lại mang đến cho 
con người hạnh phúc?
Câu 4.Anh/chị có cho rằng luôn tìm kiếm những thứ xa vờiđểđược hạnh phúcđồng nghĩa với việc luôn phấn đấu, ước mơđể cóđược hạnh phúc không?Vì sao?	
II.LÀM VĂN. Từ nội dung ở tríchở phầnĐọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) vềý nghĩa của "những gì bạn làm" trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc của con người trong cuộc sống. 
						Đề 5
	I.ĐỌC HIỂU Đọc đoạn trích sau:
Chúng ta thườngđánh giá sự thành công của một quốc gia thông quan 	những giá trị kinh tế mà họ sản xuất. Liệu điều này có chính xác hay không, nếu	như người dân nướcđó không hề hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống? Vậy nên 	hạnh phúc của ngườidân là thướcđo chính của một xã hội thành công.
Nó không chỉ là trạng thái tâm lý mơ hồ, mà cònđem lại nhiều kết quả thực tế có thể đo lường được, thông qua nhiều nghiên cứu khác nhau. 
Theo đó, những người hạnh phúc có hệ  miễn dịch mạnh hơn và có xu hướng sống lâu hơn. Họ là những người sáng tạo; có mối quan hệ tốt hơn; có tinh 	thần hợp tác khi làm việc và dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Họ cũng dễ dàngổnđịnh tinh thần như bình thường sau khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Điều đặc biệt là, những người hạnh phúc thường biết cách chấp nhận bản thân và những người xung quanh.
Tóm lại, hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và khó nắm bắt. Nó là	trạng thái tinh thần mà con người dùng cả cuộcđờiđể kiếm tìm. Nó cũng chính là	tài sản to lớn nhất của chúng ta, vậy nên hãy tìm cách nuôi dưỡng hạnh phúc từnhữngđiều nhỏ nhặt nhất.
Câu 1. Dựa vào doạn trích, hãy cho biếtđâu là thướcđó chính của một xã hội	thành công?
Câu 2. Theo tác giả, đâu là những kết quả thực tế có thể đo lườngđược khi nghiên cứu về những người hạnh phúc?
Câu 3. Tại sao người hạnh phúc dễ dàng ổn định tinh thần như bình thường sau khi gặp khó khăn trong cuộc sống?
Câu 4. Anh/chị có cho rằng biết cách chấp nhận bản thân và những người xung quanh đồng nghĩa với sự dễ dãi, thỏa hiệp không? Vì sao?
II.LÀM VĂN
Từ nội dung đoạn tríchở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn(khoảng 200 chữ) về	 cách nuôi dưỡng hạnh phúc từ nhữngđiều nhỏ nhặt nhất.
						Đề 6
I.ĐỌC HIỂU Đọc đoạn trích sau:
(1)Không ai có thể tránh khỏi nghịch cảnh của đời người. Vậy vào những 	lúc ấy, ta cần phải đối đãi ra sao?Nghịch cảnh là cái bẫy, nhưng nó không phải là 	cái bẫy đáng sợ nhất. Những người có thể đứng dậy trong nghịch cảnh mới là vĩ đại thật sự. Nghị lực xuất phát ra trong tình cảnh tuyệt vọng mới phát huy được sức mạnh  nội tại tiềm ẩn trong con người.
(2)Nếu không có loại phấn đấu này, người ta sẽ không bao giờ phát hiện được năng lực tiềm ẩn thật sự của mình. Con người nếu không gặp phải nghịch cảnh, sống vô cùng thoải mái, vô ưu vô lo thì cũng chẳng bao giờ phát hiện ra khả năng tiềm ẩn thật sự bên trong của mình. Nếu muốn kiểm nghiệm phẩm cách của một người, cách tốt nhất là xem thái độ hành xử của anh ta trong nghịch cảnh ra sao.Thất bại, cũng chính là cơ hội để ta bước đến một vị trí cao hơn.Điều mà bất 	cứ người thành công nào nhớ đến đầu tiên không phải là thành tựu mà là thất bại của họ.Những trải nghiệm đau khổ trong nghịch cảnh khiến họ tạc dạ, ghi lòng.Sở dĩ họ thành công được chính là bởi biết đối mặt và chinh phục nghịch cảnh.
Câu 1. "Loại phấnđấu" mà tác giảđề cập trong đoạn (1) là gì?
Câu 2. Theo tác giả, cách tốt nhất khi muoonskieemr nghiêm phẩm cách của một	người là gì?
Câu 3. Theo anh/chị, tại sao tác giả cho rằng :"Điều mà bất cứ người thành công 	nào nhớ đến đầu tiên không phải là thành tựu mà là thất bạicủa họ"?
Câu 4. Anh/chị cóđồng tình vớiý kiến của tác giả:" Nghịch cảnh là cái bẫy, 	nhưng nó không phải là cái bẫyđáng sợ nhất"? Vì sao?
II. LÀM VĂN
Từ nội dung đoạn tríchở phầnĐọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn( khoảng 200 chữ) bàn về giá trị của việc con người biếtđối mặt và chinh phục nghịch cảnh. 
						Đề 7
I.ĐỌC HIỂU Đọcđoạn trích sau:
Nếu bước chân vào bất kì bện viện nào và hỏi bác sĩ về "bệnh vô cảm",  chắc bạn sẽ không nhậnđược câu trả lời. Bởiđó là căn bệnh tồi tệ ngoài xã hội 	chứ không phảiđơn thuần trên giường bệnh. "Bệnh vô cảm" là tình cảm chai sạn	của tâm hồn, là thái độ sống thờơ, lãnhđạm trước những gì diễn ra ngay cả	những gì diễn ra xung quanh mình. Đáng sợ hơn là nó diễn ra ngay cẩ trước những 	đau khổ, mất mát của con người. một ngày, bạn không còn biết yêu thương và	cũng không căm ghét, không cảm nhậnđược hạnh phúc và cũng không động lòng trước đau khổ, không có khát vọng sống ý nghĩa…thì ắt hẳn, bạn đang có những "triệu chứng" của căn bệnh vô cảmđáng sợ kia. Nó không làm con người ta đau 	Và phải chăng "cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống" như lời Nooc-man Ku-sinđã khẳngđịnh. 
Câu 1. Theo tác giả, những "triệu chứng" của thói vô cảm làgì ?
Câu 2.Định nghĩa "bệnh vô cảm" được tác giả thể hiện trong câu văn nào?
Câu 3. Cho biết nội dung của văn bản.
Câu 4.Thông điệp cóý nghĩa nhất mà anh/chị rút ra từ văn bản trên.
II.LÀM VĂN
[bookmark: _GoBack]Từ đoạn trích trong phầnđọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) 	trả lời câu hỏi: Mỗi người cần làm những gì để "tâm hồn không tàn lụi khi còn 	sống"	
ĐỀ 8
Thái độ là yếu tố quyết định tất cả. Mỗi người đều có quyền nắm giữ và kiểm soát một thái độ sống cho riêng bản thân. Nó là yếu tố còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc. Chính thái độ sẽ quyết định bạn được mọi người yêu quý hay ghen ghét, xem thường. Nó là yếu tố kéo mọi người lại gần bạn hay đẩy họ ra xa bạn.
Bên cạnh đó, thái độ còn quan trọng hơn cả những kĩ năng cần thiết để đạt được thành công. John D. Rockefeller từng nói: “Tôi đánh giá cao người vừa có năng lực vừa có thái độ hợp tác tốt với mọi người hơn bất kỳ khả năng vượt trội nào khác mà họ sở hữu”. Giữ cho mình một thái độ đúng đắn cũng có nghĩa bạn đang phát huy một cách cao nhất tài sản quý báu của mình.
Điều quan trọng không phải là gia đình bạn đang lâm vào tình trạng khó khăn như thế nào, ông chủ của bạn đối xử với bạn ra sao hay bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Cái quan trọng hơn nhiều chính là thái độ của bạn với gia đình, với những vấn đề của bản thân, với quyền lực và tiền bạc. Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này.
(Wayne Cordeiro, Thái độ quyết định thành công, – NXB Tổng hợp TP. HCM, 2016, tr.15)
Câu 1. Theo tác giả, điều gì còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc?
Câu 2. Trong ý kiến của mình, John D. Rockefeller đánh giá cao những người như thế nào?
Câu 3. Theo anh/chị, tại sao: Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này?
Câu 4. Hãy đề xuất một thái độ mà anh/chị cho là đúng đắn nhất trong trường hợp anh/chị dễ dàng giành được thành công.
LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Thế nào là thái độ hợp tác tốt với mọi người của mỗi cá nhân?
ĐỀ 9
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Jack Ma là ông chủ của “đế quốc Alibaba”, người đàn ông giàu có nhất Trung Quốc và Châu Á, người giàu có thứ 14 trên thế giới với khối tài sản ròng lên đến 41,8 tỷ USD (số liệu đầu năm 2017). Vinh quang, tiền tài đó ai cũng nằm lòng ngưỡng mộ nhưng mấy ai biết để có được thành công huy hoàng của ngày hôm nay, ông đã phải trải qua bao nhiêu gian khó, nếm mùi thất bại không biết bao nhiêu lần (…)
Tuy hiện tại Jack Ma có tất cả, ông tài giỏi, giàu có, nổi tiếng và là thần tượng của giới trẻ khắp thế giới, thế nhưng trước khi đạt được những thành công vang dội ấy, ông cũng từng trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn và vấp ngã không chỉ một vài lần.
Đi qua hơn nửa đời người, Jack Ma đã truyền tải cho lớp trẻ những kinh nghiệm quý báu do ông tự rút ra được trong quá trình gây dựng sự nghiệp. Lời khuyên của ông không chỉ giúp cho những người trẻ vững tin trên con đường chông chênh phía trước, mà còn tạo cho họ nguồn động lực dồi dào để tiếp tục phấn đấu cho niềm đam mê và ước mơ của mình.
Đối với người đàn ông 53 tuổi này, thất bại chính là một món quà và “thất bại càng nhiều chứng tỏ bạn còn cách thành công không xa nữađâu”. Rất có thể vì ông đã nhận được quá nhiều “món quà” nên mới đạt tới đỉnh cao như ngày hôm nay.
(https://kenh14.vn/nhung-that-bai-vi-dai-cua-jack-ma-ong-chu-deche-alibaba-va-cung-la-ty-phu-giau-nhat-trung-quoc)
Câu 1. Trước khi đạt được những thành công vang dội, Jack Ma đã phải trải qua những gì?
Câu 2. Nêu hai thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 3. Anh/Chị hiểu thế nào về nội dung ý kiến: Thất bại chính là một món quà?
 Câu 4. Anh/Chị rút ra bài học nào cho bản thân từ câu chuyện cuộc đời của Jack Ma?
LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) về một cách ứng xử của con người khi gặp phải thất bại trong cuộc sống.
ĐỀ 10
Đọc đoạn trích sau:
Trong mỗi người chúng ta có chứa đựng hai phần đối lập – bóng tối và ánh sáng. Để hạnh phúc luôn mỉm cười, ta cần phát huy mặt tốt và không phủ nhận mặt xấu trong con người mình. Khi không dám đối diện với nỗi sợ hãi và cơn ác mộng giày vò tâm trí, ta sẽ gián tiếp khước từ những cảm xúc tốt đẹp đang hiện hữu trong trái tim mình. Và cứ thế, bóng tối dần xâm chiếm và bao phủ lên những điều tuyệt vời ta đang có. Ngược lại, nếu ta can đảm đương đầu và chiếu rọi ánh sáng vào những vùng tối tăm, bóng tối sẽ lùi lại và tan biến.
Thật vậy, sự trưởng thành của mỗi người phụ thuộc vào sự dũng cảm đối mặt với thử thách – những thử thách không chỉ ở thế giới bên ngoài mà cả ở thế giới nội tâm. Bóng tối sẽ không thể tồn tại nếu ta phơi bày nó trước ánh sáng của sự thiện tâm, lòng nhân hậu và sự khoan dung, bởi chẳng có bóng tối nào trên thế gian này có sức mạnh và quyền năng to lớn bằng tình yêu.
(Tian Dayton, Ph. D, Quên hôm qua, sống cho ngày mai, NXBTổng hợp TP. HCM, tr.129)
Thực hiện những yêu cầu:
Câu 1. Dựa vào đoạn trích, hãy cho biết để hạnh phúc luôn mỉm cười, ta cần phải làm gì?
Câu 2. Theo tác giả, điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi con người không dám đối diện với nỗi sợ hãi?
Câu 3. Anh/chị hiểu như nào về lời khuyên: “Ta cần không phủ nhận mặt xấu trong con người mình” ?
Câu 4. Anh/ chị hãy nhận xét về quan điểm tác giả thể hiện trong đoạn trích.
LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) cho biết anh/chị làm thế nào để vượt qua thử thách ở ngay trong chính bản thân mình.
ĐỀ 11
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Hiểu một cách đơn giản, tư duy phản biện là việc chúng ta không chấp nhận ngay lập tức một vấn đề, dù nó hấp dẫn và có vẻ dễ tin đến đầu. Luôn có nhiều mặt cần xem xét đối với vấn đề ấy và phải trải qua quá trình tư duy, bao gồm các giai đoạn từ thu thập dữ liệu, phân tích, lập luận, đánh giá rồi mới đi đến kết luận cuối cùng. Kết quả của quá trình đó là tính chính xác của vấn đề được làm sáng tỏ (…)
Với sự lên ngôi của mạng xã hội, thông tin được chia sẻ rộng rãi trong thế giới phẳng đang thay đổi con người một cách sâu sắc. Trang bị tư duy phản biện trở thành nhu cầu thiết thân để mỗi cá nhân tồn tại được giữa những đợt sóng thông tin khổng lồ, ứng xử hợp lý trước các tác động tích cực lẫn tiêu cực và thế giới mạng mang lại (…)
Khi nhận được một thông tin, phản ứng đầu tiên trên mạng thường là chỉ trích, thiếu quá trình xác minh thông tin đó đúng hay không, có các mặt tốt và xấu nào. Vì thế mới có các vụ thông tin giả tràn lan. Một tấm ảnh chụp bộ xe hơi đồ chơi đăng tải cũng có thể khiến dư luận dậy sóng truy tìm chủ nhân các “siêu xe”. Một thông tin xào nấu từ bài báo cũ, thêm thắt chi tiết bạo lực, cũng được lan truyền gây hoang mang sợ hãi. Những tin đồn về cái chết của ai đó, dù họ vẫn sống, được chia sẻ mà không cần suy nghĩ. ..
Trở thành một netizen, khá đông người trẻ rơi vào một trong hai thái cực: Hoặc vì thiếu góc nhìn riêng, lười suy xét, cảm thấy khó khăn khi phân biệt đúng sai, chúng ta sẽ tìm đến một số cá nhân có tiếng nói mạnh hơn, chờ đợi ý kiến và quan điểm của họ. Chính từ đây hình thành nên những đám đông dễ bị kích động, với những vụ “ném đá tập thể” đã và sẽ còn tiếp tục xảy ra. Hoặc trường hợp thứ hai, chúng ta trở thành chính các cá nhân mạnh mẽ có thể dẫn dắt đám đông, gây nên những cuộc tranh cãi ồn ào. Vấn đề là ở đây, khi trình bày quan điểm, các bước phân tích, đánh giá không được dùng đến. Tiêu chí chính xác bị bỏ qua. Mục tiêu tìm kiếm sự thật bị gạt bỏ, nhường bước cho mong muốn bằng mọi giá giành phần thắng trong cuộc chiến”. Và như thế, hầu hết những cá nhân này rơi vào bẫy nguy biện.
(http://kenh14.vn/la-chu-cuu-trong-bong-toi-hay-cam-khien-va
giao-len-buoc-ra-vung-sang-20171202010302908.chn)
Thực hiện những yêu cầu:
Câu 1. Dựa vào đoạn trích, hãy cho biết hiểu một cách đơn giản, tư duy phản biện là gì?
Câu 2. Theo tác giả, tại sao tư duy phản biện trở thành nhu cầu thiết thân của mỗi cá nhân trong thế giới phẳng hiện nay?
Câu 3. Anh/chị hiểu thế nào là “bẫy ngụy biện” được đề cập trong đoạn trích?
Câu 4. Theo anh/chị, tư duy phản biện có đồng nghĩa với sự phản đối không?
LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) về những hệ lụy của việc “ném đá tập thể” xảy ra gần đây trên mạng xã hội?
ĐỀ 12
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi, điều quan trọng là bạn có muốn thay đổi hay không mà thôi. Mọi thứ không bỗng dưng mà có, thái độ cũng vậy. Để có một thái độ sống đúng đắn, trước tiên ta cần hình thành nó, rồi dần dần phát triển lên, biến nó thành tài sản quý giá cho bản thân.
Một số người từ chối việc thay đổi, hoc cho rằng “ Tôi đã quen sống như thế này từ nhỏ, thay đổi chỉ cho cuộc sống thêm rắc rối mà thôi!” hoặc “ Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ để thế ấy, thay đổi làm gì cho mệt!”. Bạn cần biết rằng, không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi. Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc. Không chấp nhận thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ trở lên nghèo nàn, thậm chí  bạn sẽ gặp những rắc rối lớn. Bạn gọi một cái cây không đâm chồi nẩy lộc, không ra hoa kết trái là gì? Đó chẳng phải là “ cây chết” hay sao? Con người chúng ta cũng vậy. Cuộc sống sẽ luôn được vận hành tốt nếu ta không ngừng hoàn thiện bản thân.
Những ai không chịu thay đổi cho phù hợp với biến cố cuộc đời sẽ chẳng thể nào thích nghi được với hoàn cảnh. Có thể họ vẫn hiện hữu nhưng trong cuộc sống  của họ sẽ bị tách biệt, không bắt nhịp được với đồng loại của mình.
Thực hiện những yêu cầu:
Câu 1. Theo tác giả, tại sao một số người từ chối việc thay đổi?
Câu 2.Chỉ ra hai thao tác lập luận được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về những rắc rối lớn khi con người không chấp nhận thay đổi?
Câu 4.Hãy chỉ ra một số bước tiến vượt bậc củ nhân loại mà con người buộc phải thay đổi cách sống và làm việc.
LÀM VĂN 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) về những điều cần thay đổi ở thanh niên Việt Nam hiện nay trong việc trở thành công dân toàn cầu.
ĐỀ 13
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Âm nhạc là một trong những món quà kì điều khiển đời sống tinh thần của con người thêm phong phú. Chắc hẳn không ít lần bạn say sưa, đắm mình trong một giai điệu nào đó - một bản nhạc êm dịu, sâu lắng hoặc náo nức, vui tươi. Chúng khiến tâm trí bạn trở nên thư thái, đưa lại cho bạn cảm giác bình yên sau những giờ làm việc mệt mỏi.
    Nhưng bạn có biết rằng, ngoài những thanh âm vang vọng từ thế giới bên ngoài kia còn có một thử âm thanh khác kì diệu hơn cất lên từ chính tâm hồn bạn. Mỗi người trong chúng ta đều ẩn chứa một khúc nhạc huyền bí. Khúc nhạc ấy được tạo nên bởi một chuỗi suy nghĩ nói tiếp nhau. Nó được kết tinh từ những kí ức đã qua. Khi bạn mãi ám ảnh về một điều gì, điều đó sẽ được lưu lại trong khúc nhạc tâm hồn và trở đi, trở lại trong tâm trí bạn.
Mỗi người trong chúng ta đều có thể lựa chọn cho mình những thanh âm và phong cách riêng. Điều này không tuyệt sao? Bạn có thể  chọn bất cứ điều gì mình thích, từ những bản opera đến dòng nhạc trữ tình, hoặc những bản nhạc rock sôi động (…)
            Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một  khúc nhạc riêng, vì thế hãy chọn những điệu nhạc đầy hứng thú mê say, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thú vị hơnnhiều.
                                       (Theo Wayne Cordeiro, Thái độ quyết định thành công)

Câu 1: “Một thứ âm thanh khác kì diệu” mà tác giả nhắc đến trong đoạn trích là gì?
Câu 2: Anh, chị hiểu một khúc nhạc huyền bí trong mỗi con người được đề cập trong đoạn trích là gì?
Câu 3: Theo anh, chị, khi chọn cho mình những điệu nhạc đầy hứng thú mê say, mỗi con người sẽ nhận được những điều thú vị nào?
Câu 4: Anh, chị có cho rằng cần phải lắng nghe khúc nhạc huyền bí trong chính con người mình không? Vì sao?
Làm văn 
            Từ nội dung đoạn thơ ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về những điều kì diệu khi mỗi người biết chọn cho mình một phong cách sống riêng trong cuộc sống.

ĐỀ 14
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Vài năm gần đây, ở phương Tây xuất hiện trào lưu sống mới gọi là sống đơn giản: mọi người tự nguyện đơn giản hoá cuộc sống của mình.
Như thế nào gọi là sống đơn giản? Theo quan niệm của những người đề xướng ra trào lưu này, sống đơn giản không đồng nghĩa với cuộc sống khổ hạnh và nghèo đói, mà là cuộc sống được lựa chọn sau một quá trình nghiên cứu kĩ lưỡng ; một cuộc sống hòa đồng với thiên nhiên, tìm kiếm sự cân bằng trong mối quan hệ động – tĩnh ; một cuộc sống hồn nhiên, vô tư, không lo lắng, siêu phàm và thoát tục,…Sống đơn giản là tự mình lắng nghe tiếng nói của lòng mình, xem rõ điều mình thật sự cần thiết là cái gì ? Là sống một cuộc sống thực sự của bản thân mình chứ không phải là bắt chước theo lối sống của người khác hoặc sống theo yêu cầu của người khác.
Để có thể sống đơn giản cần phải có sức sáng tạo và lòng quyết tâm lớn, phải thực sự hòa mình vào cuộc sống để cảm nhận…
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người luôn trong trạng thái phải chịu đựng một áp lực quá tải do cuộc sống mang lại. Ngay khi đang còn là một đứa trẻ, người ta đã bị cuốn theo nhịp sống gấp gáp của thời đại. Chính vì vậy, đã nảy sinh những căn bệnh mang tính thời đại như bệnh stress, làm tổn thương đến cuộc sống của biết bao người. Trong một hoàn cảnh như vậy, việc xây dựng cho mình một cuộc sống đơn giản – một cuộc sống nhàn nhã theo đúng nghĩa : nhàn tâm, làm việc có khoa học, biết dừng lại ở mức đủ, biết mình, biết người, có thái độ ứng xủ đúng đắn, văn hóa – là việc làm có ích cho mọi người. Điều này không những phù hợp với xu thế văn minh của thời đại mà cũng rất phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta.
Câu 1. Xác định phong cách ngôn ngữ của đoạn trích.
Câu 2. Tìm hai biểu hiện của lối sống đơn giản được nêu ra trong đoạn trích.
Câu 3. Vì sao tác giả lại cho rằng: “ Trong cuộc sống hiện nay, việc xây dựng cho mình một cuộc sống đơn giản là việc làm có ích cho mọi người”?
Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến: Để có thể sống đơn giản cần phải có “ lòng quyết tâm lớn, phải thực sự hoà mình vào cuộc sống để cảm nhận” không? Tại sao?
Làm văn 
Từ nội dung đoạn thơ ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về hậu quả của việc “ bắt chước theo lối sống của người khác hoặc sống theo yêu cầu của người khác”.
ĐỀ 15
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Phần lớn chúng ta đều có lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống là muôn màu, vì thế , không phải lúc nào chúng ta cũng tự biết cách xoay xở mọi thứ. Biết được khi nào cần đến sự giúp đỡ, và biết tìm kiếm sự giúp đỡ nơi đâu, đó là những yếu tố cơ bản cho sự sinh tồn và hạnh phúc của mỗi người.
Một số người vẫn luôn từ chối sự giúp đỡ vì không thích cái cảm giác bản thân mình bất lực, phải cậy nhờ vào người khác. Số khác tuy không khước từ, nhung điều đó lại khiến họ vô cùng buồn bực vì họ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Vì vậy, có những lúc bạn hào phóng ban tặng sự giúp đỡ cho những người đang thực sự cần nó, nhưng đừng quá ngạc nhiên vì họ có thể sẽ đáp lại lòng tốt của bạn bằng những hành động khác thường như phản kháng, công kích, cáu gắt hay những phản ứng khiến bạn bị tổn thương. Tất cả những biểu hiện đó, nếu có, là do đang phải vật lộn với lòng tự tôn cũng như sự kiêu hãnh của chính mình. Họ đang tìm mọi cách né tránh thực tế rằng mình đang trong trạng thái bế tắc, rằng mọi việc đang diễn ra không theo mong đợi.
Vì vậy, hãy cân nhắc, thận trọng với thịnh tình của chính mình. Nếu muốn giúp đỡ một ai đó, trước hết, bạn phải học cách thể hiện thiện chí.
Câu 1. Dựa vào đoạn trích, hãy cho biết những yếu tố cơ bản cho sự sinh tồn và hạnh phúc của mỗi người là những yếu tố nào?
Câu 2. Theo tác giả, tại sao một số người khi được giúp đỡ có thể sẽ đáp lại lòng tốt của bạn bằng những hành động khác thường như phản kháng, công kích, cáu gắt hay những phản ứng khiến bạn bị tổn thương?
Câu 3. Trong đoạn trích, tác giả đề cập đến nghịch lý nào? Việc nhận ra nghịch lý ấy có ý nghĩa như thế nào?
Câu 4. Theo anh/chị, có nên lúc nào cũng hào phóng ban tặng sự giúp đỡ không? Vì sao?
Làm văn 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về cách thể hiện chí khi ta muốn giúp người khác.
ĐỀ 16
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:

Chúng ta vẫn thường nghe một người tằn tiện phán xét người khác là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai kẻ khác bỏ bê gia đình. Và một người ưa bay nhảy chê cười người ở nhà không biết hưởng thụ cuộc sống… Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày, đến khi mệt mỏi, đến khi nhận ra rằng đôi khi phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói và rút ra một kinh nghiệm là đừng bao giờ phán xét người khác một cách dễ dàng. 
Một bạn của tôi theo đuổi việc là từ thiện. Ban đầu vì lòng trắc ẩn. Rồi vì niềm vui cho bản thân. Rồi như ngọn nến cháy hết mình cho người khác. Ấy vậy mà nhiều lần tôi thấy chị khóc vì những lời người khác nói về mình. Như vậy đó, khi hành động hoàn toàn vô vị lợi, cũng không có nghĩa là ta sẽ ngăn ngừa được những định khiến, gièm pha ác ý. Vậy sao ta không bình thản bước qua nó mà đi.
Thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn. Những người không bao giờ chịu chấp nhận sự khác biệt. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chúng ta chấp nhận buông mình vào tấm lưới định kiến đó. Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều. Sao ta không thể thôi sợ hãi, và thử nghe theo chính mình?
 (Lắng nghe lời thì thầm của trái tim – Phạm Lữ Ân)
Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 2. Theo tác giả, điều tồi tệ nhất khi chúng ta gặp phải những người tự cho mình quyền được phán xét người khác theo một định kiến có sẵn là gì?
Câu 3. Sự việc người phụ nữ làm từ thiện nhưng đã nhiều lần phải khóc “ Vì những lời khác nói về mình” được tác giả trong đoạn trích có tác dụng gì?
Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: “Cuộc sống của ta nếu bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của những người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”? vì sao?
Làm văn 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về hậu quả của việc “ phán xét người khác một cách dễ dàng”
ĐỀ 17
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với những người xung quanh là một liều thuốc diệu kỳ giúp con người lấy lại cân bằng mỗi khi gặp khó khăn. Tuy nhiên, đôi lúc người ta lại nhầm lẫn giữa chia sẻ suy nghĩ với người khác với suy nghĩ theo người khác.
Trong mối quan hệ sẻ chia bình đẳng, ta có suy nghĩ độc lập, biết cách làm chủ nó và chia sẻ cởi mở những suy nghĩ đó. Tuy nhiên, trong mối quan hệ sẻ chia một chiều, ta thường để bản thân choáng ngợp bởi những suy nghĩ của người khác. Trong mọi mối quan hệ, sự tương trợ là điều rất cần thiết. Ta có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không được để mình trở thành cái bóng của họ bởi cuộc sống của ta là do chính ta quyết định. Còn khi có ai đó công kích mình, hãy tìm hiểu nguyên nhân trước khi phản ứng lại bằng những lời khó chịu.
Hãy sống thật với chính mình, bởi đó là chìa khóa đưa ta đến hạnh phúc. Hãy làm bất cứ điều gì ta cho là nên làm, vì chính ta mới là người quyết định cuộc sống của bản thân. Bên cạnh đó, cũng không cần bào chữa hay giải thích về mình; không cần sự cho phép của bất cứ ai để được là chính ta. Ta có thể sống hạnh phúc với con người thực của mình và hãy nghĩ tốt về bản thân, bất kể người khác nhìn nhận thế nào chăng nữa.
(Trích Quên hôm qua sống cho ngày mai – Tian Dayton, Ph. D, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017, tr 18 – 19)
Câu 1. Khi chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với những người xung quanh, người ta còn nhầm lẫn về điều gì?
Câu 2. Theo tác giả, con người có suy nghĩ và hành xử khác nhau như thế nào trong mối quan hệ sẻ chia một chiều?
 Câu 3. Anh / chị hiểu như thế nào về lời khuyên: “ Hãy sống thật với chính mình, bởi đó là chìa khoá đưa ta đến hạnh phúc”?
Câu 4. Anh / chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: “ Ta có thể sống hạnh phúc với con người thực của mình và hãy nghĩ tốt về bản thân, bất kể người khác nhìn nhận thế nào chăng nữa”? Tại sao?
Làm văn 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ ý kiến của mình về giá trị của “ suy nghĩ độc lập”
ĐỀ 18
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Đá san hô kê lên thành sân khấu 
Vài tấm tôn chôn mấy cánh gà 
Em đừng trách bọn chúng anh tạm bợ 
Chẳng phông màn nào chịu nổi gió Trường Sa

Gió rát mặt, đảo luôn thay hình dạng 
Đá củ đậu bay như lũ chim hoang 
Cứ mặc nó! Nào hỡi các chiến hữu 
Ta bắt đầu thôi. Mây nước đã mở màn…

 […] 
Nào hát lên cho mây nước biết
Rằng chúng ta là một con người
Yêu em thuỷ chung hơn muối mặn
Dù thư tình chưa biết gửi cho ai

Nào hát lên cho đêm tối biết 
Rằng tình yêu sáng trong ngực ta đây 
Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió 
Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này
( Trần Đăng Khoa- Lính đảo hát tình ca trên đảo)
Câu 1. Những hình ảnh, từ ngữ nào diễn tả cuộc sống gian khổ, thiếu thốn của người lính đảo Trường Sa?
Câu 2. Cho biết nội dung chính của đoạn thơ.
Câu 3. Anh / chị hiểu như thế nào về ý thơ: “Ta đứng vững trên đảo xa sóng gió 
/ Tổ quốc Việt Nam bắt đầu ở nơi này”?
Câu 4. Trình bày ngắn gọn cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của đoạn thơ.
Làm văn 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) về ý nghĩa của những hoạt động hướng về biển đảo của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay. 
ĐỀ 19
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Hãy hướng sự quan tâm của bạn tới những việc bạn có thể làm thay vì nghi hoặc khả năng của bản thân. Thực tế cho thấy, chúng ta sẽ chẳng đạt được bất cứ điều gì nếu cứ luôn miệng nói rằng mình không làm được.
Khi phải đối mặt với khó khăn, hãy tự nhủ rằng mọi rắc rối sẽ được giải quyết, từ đó nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề. Đó chính là cách tạo ra sự khởi đầu tốt đẹp. Hãy nhớ rằng  thành công trong cuộc sống luôn đi kèm với những câu khẳng định “ Tôi có thể” hoặc “ Tôi sẽ làm được”, và hành động bao giờ cũng tạo ra điều kỳ diệu. Đừng ngồi đó chờ đợi mộng tưởng biến thành sự thật. Khi đã nỗ lực hết mình, dù có thất bại bạn cũng không phải tiếc nuối. Thất bại không chỉ khiến giúp bạn rút ra bài học kinh nghiệm mà còn hiểu được giá trị của thành công. Khi thực sự muốn làm một điều gì đó, chắc chắn sẽ có cách để bạn làm được.
Điều quan trọng là bạn phải xem xét các khả năng để tạo ra cơ hội chứ không phải lãng phí thời gian để mổ xẻ những trách nhiệm của mình.
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2. Theo tác giả, cách tạo ra sự khởi đầu tốt đẹp là gì?
Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng: “  Thất bại còn giúp ta hiểu được giá trị của thành công”?
Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến của tác giả: “ Bạn thực sự thất bại khi bạn chưa thử mọi cơ hội mà bạn đang có”? Tại sao?
Làm văn 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của việc biết tạo ra cơ hội cho bản thân đối với mỗi người trong cuộc sống.
ĐỀ 20
Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:
Bill Gates, nhà đồng sáng lập hang phần mềm lớn nhất thế giới  Microsoft, được xem là tỉ phú giàu nhất thế giới. Thay vì hưởng thụ riêng cho bản thân mình, ông đã thành lập quỹ từ thiện mang tên ông và vợ để giúp đỡ mọi người. Ông cam kết sẽ hiến tặng gần như toàn bộ tài sản của mình cho các hoạt động nhân đạo.
Warren Buffett là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn khổng lồ Berkshire Hathaway. Không chỉ luôn nằm trong danh sách những người giàu có nhất hành tinh, ông cũng nổi tiếng là một trong những nhà từ thiện hảo tâm nhất. Tỉ phú này hứa sẽ hiến tặng tới 99% khối tài sản khổng lồ khoảng 74 tỉ USD của mình để làm từ thiện.
Mark Zuckerburg, giám đốc điều hành Facebook, được xem là một trong những tỉ phú công nghệ trẻ tuổi nhất. Anh đã chào mừng việc con gái đầu lòng chào đời bằng cách cho đi tới 99% tài sản tại Facebook, ước tính trị giá 45 tỉ USD. Mark mong muốn giúp thế giới trở thành “ nơi tốt đẹp hơn” cho con gái anh là Max và những trẻ em khác.
( Theo Internet)
Câu 1.Những tên tuổi nổi tiếng trên  thế giớ nào được nhắc đến trong đoạn trích.
Câu 2.Những điểm giống nhau nào ở những người nổi tiếng trên thế giới được nhắc đến trong đoạn trích.
Câu 3. Theo anh/chị, việc Mark Zuckerburg không để lại toàn bộ tài sản cho con mà cho đi tới 99% tài sản tại Facebook, ước tính trị giá 45 tỉ USD có nghĩa là gì?
Câu 4. Từ tấm gương của những tỉ phú được đề cập trong đoạn trích, anh/chị có liên hệ gì tới các hoạt động nguyện ở Việt Nam?
Làm văn 
Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) cho biết ý kiến của anh/chi về hành động của một trong ba tỉ phú nói trên.
